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TP.HCM: Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa trên địa bàn Thành phố năm 2026 (cập nhật đến
ngày 24/8/2026)

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với các phòng khám đa khoa trên
địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 3246/KH-SYT ngày 12 tháng 3 năm 2026.

 

Tính đến ngày 24/8/2026, Sở Y tế đã kiểm tra, đánh giá chất lượng của 109 phòng khám đa khoa trên địa bàn Thành phố.

 

Sở Y tế đề nghị các phòng khám khẩn trương khắc phục các tồn tại, tiếp tục duy trì và cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa
bệnh, để nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn người bệnh và hướng đến sự hài lòng của người dân.

 

Dưới đây là điểm đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các phòng khám đa khoa:

 

STT Tên phòng khám Địa chỉ Kết quả
kiểm tra

1. Phòng khám đa khoa Tâm Anh Quận 7 - Chi
nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm
Anh TP. Hồ Chí Minh

1.01+2.01+3.01+4.01 Khu chung cư kết
hợp thương mại, văn phòng Sunrise City -
Lô W, số 25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân
Hưng

4.78

2. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Y
Việt - Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1

20-22 Dương Quang Trung, phường Hòa
Hưng 4.57

3. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
Cổ phần Đầu tư Khang Minh - Trung tâm Y
khoa Kỳ Hòa

266A-268 Đường 3/2, phường Hòa Hưng 4.36

4. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Bệnh viện Quốc tế BERNARD 2 22 Phan Đình Giót, phường Tân Sơn Hòa 4.30

5. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Vigor Health (tên cũ: Công ty TNHH Vigor
Health)

100 - 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương
Định, Nhiêu Lộc 4.17

6. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Quốc tế Nhân Hậu

522-524-526 Nguyễn Chí Thanh, phường
Diên Hồng 4.14

7. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Phòng khám Y học chứng cứ Doctor Check 429 Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng 4.13

8. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Y
khoa CHAC 2 42 Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức 4.00

9. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 3 - Công
ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An 104 Nguyễn Văn Đậu, phường Gia Định 3.95

10.
Phòng khám đa khoa thuộc Địa điểm kinh
doanh Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec
Grand Park - Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh
viện Đa khoa quốc tế Vinmec-Bệnh viện Đa
khoa quốc tế Vinmec Central Park

L2-15, Tầng L2, Trung tâm Thương mại
Vincom, Tòa nhà Vincome Mega Mall Grand
Park thuộc Khu dân cư và công viên Phước
Thiện, số 88 Đường Phước Thiện, KP
Phước Thiện, phường Long Bình

3.95



11. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 1 - Công
ty TNHH Trung tâm trị liệu và Phục hồi chức
năng An Nhiên

Số 87 Trường Chinh, phường Bảy Hiền 3.90

12. Phòng khám đa khoa Victoria Healthcare (thuộc
Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Victoria
Healthcare)

135A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận 3.87

13. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Pháp Anh

222-224-226 Nguyễn Duy Dương, phường
Vườn Lài 3.86

14. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 5 - Công
ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An 42 Đường số 26, phường Bình Phú 3.86

15. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Một
thành viên Phòng khám đa khoa An Phúc

502-504 Nguyễn Chí Thanh, phường Diên
Hồng 3.82

16. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc

420-422-424 Đường 3 Tháng 2, phường
Hòa Hưng 3.82

17. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 1 - Công
ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An 274 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 3.77

18.

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Bệnh viện đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Lê
Văn Lương (tên cũ: Chi nhánh Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn - Lê Văn
Lương)

Số 441 đường Lê Văn Lương 3.77

19. Phòng khám đa khoa SAIGON-ITO Tân Bình -
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Bệnh
viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn

232 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa 3.76

20. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Trung tâm Y khoa Hoàng Khang 285 Bà Hom, phường Phú Lâm 3.73

21. Phòng khám đa khoa thuộc Địa điểm kinh
doanh - Phòng khám Công ty Cổ phần Đầu tư -
Dịch vụ y tế Đại Đồng

46-48 Ngô Quyền, phường Diên Hồng 3.71

22. Phòng khám đa khoa thuộc Địa điểm kinh
doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Gia Phát
- Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Hoàng Gia

N4-N8 Trường Sơn, phường Hòa Hưng 3.71

23. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Thương mại Bách Thư - Trung tâm Y
khoa Vạn Hạnh

159 Trần Quốc Thảo, phường Nhiêu Lộc 3.67

24. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y tế
Hòa Hảo 254 Hòa Hảo, phường Vườn Lài 3.65

25. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Dịch vụ Đầu tư SaiGon Healthcare 45 Thành Thái, phường Diên Hồng 3.65

26. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh 3 Công
ty TNHH Chất lượng cuộc sống Kim Cương -
Trung tâm đa khoa Diamond

179-181 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa 3.61

27. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Vinamedical - Trung tâm Y khoa Sài Gòn 305A Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa 3.59

28. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH DYM Medical Center Việt Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh

Phòng 3A01, Tầng 3A, Tòa nhà The Grace,
71 Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, phường
Tân Mỹ

3.57

29. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Phòng khám đa khoa Quốc tế Golden
Healthcare

37 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình 3.57

30. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Y
khoa Vietmedi Số 339 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ 3.55

31. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Khám chữa bệnh Nancy 615A Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán 3.55



32. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dr.
Healthcare Số 134 Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm 3.55

33. Phòng khám đa khoa Quốc tế International
Clinic IVY Health - Địa điểm kinh doanh số 01 -
Công ty Cổ phần Y tế Prime Health

120 Nguyễn Trãi và 121/71 + 121/73 +
121/75 đường Lê Thị Riêng, phường Bến
Thành

3.52

34. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Healthcare 16-18 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng 3.52

35. Phòng khám đa khoa Viện Gút thuộc Công ty
TNHH Một thành viên Viện Gút 13A Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa 3.52

36. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Thái Hòa 29-31 Nguyễn Thị Thập 3.52

37. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y
khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn 50 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn 3.50

38. Phòng khám đa khoa thuộc Trường Đại học Y
Khoa Phạm Ngọc Thạch 461 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng 3.45

39. Phòng khám Careplus Quận 1 - Chi nhánh
Công ty TNHH Cityclinic Việt Nam

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài
Gòn 3.43

40. Phòng khám đa khoa thuộc Địa điểm kinh
doanh Công ty TNHH Phòng khám đa khoa
Quốc tế Việt Healthcare

10 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng 3.43

41. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2 thuộc
Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa khoa
Medic Sài Gòn

Số 252 Quốc lộ 51, Khu phố Phước Hiệp,
phường Tân Hải 3.43

42. Phòng khám đa khoa Victoria Healthcare (thuộc
Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Victoria
Healthcare)

1056 Nguyễn Văn Linh, Lô R1-1, Sky
Garden 1, phường Tân Hưng 3.39

43. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH dịch
vụ y tế Scotts 285B Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa 3.39

44.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa
khoa Quốc tế Hàng Xanh (tên cũ: Công ty
TNHH MTV Phòng khám đa khoa Bác sĩ Gia
Đình)

393-395-397-399 Điện Biên Phủ, phường
Thạnh Mỹ Tây 3.39

45. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
Cổ phần Greenbiz - Phòng khám đa khoa
Galant

104 Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán 3.30

46. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Tiêu
Hóa Việt Số 9 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng 3.29

47. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
CARDIO

Số 102 đường Tam Đảo, phường Diên
Hồng 3.26

48. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh I - Công
ty TNHH Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo

1B đường Hoàng Hữu Nam, Khu phố Mỹ
Thành, phường Long Bình 3.23

49. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y
khoa Nhân Trang 427 Bà Hạt, phường Vườn Lài 3.19

50. Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế phường
Bà Rịa Số 57 Nguyễn Thanh Đằng, phường Bà Rịa 3.17

51. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Monaco Healthcare 493 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ 3.15

52. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
Cổ phần Sữa Việt Nam - Phòng khám đa khoa
An Khang

184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, phường
Xuân Hòa 3.13



53. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần
Phòng khám đa khoa Thiên Nam Số 192 đường 3/2, phường Rạch Dừa 3.13

54. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Pouyuen Việt Nam

Số D10/89Q đường Lê Đức Anh, phường
Tân Tạo 3.11

55. Phòng khám đa khoa thuộc Địa điểm kinh
doanh Công ty TNHH Văn Lang Healthcare -
Phòng khám đa khoa Văn Lang

233A Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung 3.09

56. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Dịch vụ Y tế & Thương mại Nhân Việt 189 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú 3.09

57. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Bắc Sài Gòn - VN Clinic 189 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp 3.05

58.
Phòng khám đa khoa thuộc Địa điểm kinh
doanh Phòng khám đa khoa Medlatec Số 15 -
Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh trực thuộc Công
ty TNHH Medlatec Việt Nam

Phường Hạnh Thông 3.05

59. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Viện Chống Lão Hóa Tế Bào Dripcare Số 24 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn 3.00

60. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Khu Công Nghiệp Tân
Tạo

4423 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 3.00

61. Công ty TNHH Đầu tư y tế Trần Diệp Khanh 41/21 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp 3.00

62. Phòng khám đa khoa Vietlife 4 Địa điểm kinh
doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Y Dược
Vietlife

Số 189A - 189B đường Nguyễn Chí Thanh 2.95

63. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tân Thuận

Lô HC2 Khu hành chính, đường Tân Thuận,
Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân
Thuận

2.91

64. Phòng khám đa khoa Đồng Tâm thuộc Công ty
TNHH Đồng Tâm MEDICAL 1004 -1006 Phạm Hùng, phường Bà Rịa 2.86

65. Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường
Tam Thắng

Số 278 Lê Lợi, phường Tam Thắng, Thành
phố Hồ Chí Minh 2.83

66. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y
Sài Gòn 408B Lê Hồng Phong, phường Vũng Tàu 2.82

67. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Y
khoa Charis 158 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa 2.74

68. Phòng khám đa khoa thuộc Địa điểm kinh
doanh Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa
Thành An

1679-1681 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 5 2.73

69. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Sky 156 - 158 Lâm Văn B, phường Tân Hưng 2.71

70. Phòng khám đa khoa Singapore Indochina
Healthcare Group thuộc Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Singapore Indochina Healthcare Group

Số 7 Đường Nội Khu Garden Plaza 1, Khu
phố Garden Plaza 1, phường Tân Hưng 2.68

71. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch
vụ Thương mại Family Health

125/62 Nguyễn Văn Thương, phường
Thạnh Mỹ Tây 2.68

72. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 4 thuộc
Chi nhánh 4 Công ty TNHH Phòng khám đa
khoa Medic Sài Gòn

Tỉnh lộ 329 ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc 2.67



73. Phòng khám đa khoa Vạn Tâm - Phước Hòa Quốc lộ 51, khu phố Hải Sơn, phường Tân
Phước 2.67

74. Phòng khám đa khoa Intermec - Chi nhánh
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Intermec

Tầng 01; 02; 03; 04; 05 số 27-29 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn 2.65

75. Phòng khám đa khoa thuộc Phòng khám đa
khoa Hoa Sen

Tầng 3 tòa nhà The Lancaster, số 22-22 Bis
đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn 2.65

76. Phòng khám đa khoa Quốc Tế TIMEC (thuộc
Công ty Cổ phần Chăm sóc Y tế Quốc tế
TECCO)

Tầng 1 (khối đế), Block F-G Chung cư
Tecco Town, 4449 Nguyễn Cửu Phú,
phường Tân Tạo

2.64

77. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm

Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố
Tân Phú, phường Phú Mỹ 2.64

78. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Barun

Số R4-45, đường Hưng Phước 4, Phú Mỹ
Hưng, phường Tân Hưng 2.58

79. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Hưng Dũng

14-16 Dương Quang Trung, phường Hòa
Hưng 2.57

80. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Trung tâm xét nghiệm Y khoa Thủy Nhi -
Phòng khám đa khoa 118

Số 7C3-8C3 đường DD5, KDC An Sương,
phường Đông Hưng Thuận 2.57

81. Phòng khám đa khoa Việt Tâm Quốc lộ 51, khu phố Bến Đình, phường Phú
Mỹ 2.57

82. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
MED.LOTUS

930-932 Nguyễn Chí Thanh, phường Minh
Phụng 2.52

83. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Phòng khám đa khoa Việt Gia 166 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định 2.50

84. Phòng khám đa khoa Bình An Cơ sở 2 thuộc
Chi nhánh Công ty Cổ phần Y Bình An

số 01 Hoàng Hoa Thám, khu phố 1,
phường Tam Long 2.50

85. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Tân
Quy 14-18-20-28/7 Ấp 14, xã Phú Hòa Đông 2.50

86. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Hợp
tác Y tế Toàn Diện 16 Đặng Thái Thân, phường Chợ Lớn 2.50

87. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Triệu Duy Anh - Phòng khám đa khoa
Đông Tây

Ấp Vĩnh Bình, phường Bình Giã 2.48

88. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Y tế Medihouse tại Hồ Chí Minh Lầu 3, 4 số 94 An Bình, phường An Đông 2.45

89. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Triệu Anh Quân Khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ 2.45

90. Phòng khám đa khoa ASIA Phú Mỹ Tổ 1, khu phố Mỹ Tân, phường Phú Mỹ 2.45

91. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch
vụ y tế - Phòng khám đa khoa Thiên Ân Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa 2.43

92. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Việt Mỹ 1 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định 2.41



93. Phòng khám đa khoa Việt Hương - Bà Rịa
thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt
Hương - Bà Rịa

87 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa 2.38

94. Phòng khám đa khoa Sài Sòn - Bà Rịa Vũng
Tàu 58, quốc lộ 55, xã Hồ Tràm 2.36

95. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Đầu
tư và Dịch vụ Việt Phước 772 Tân Kỳ Tân Quý 2.36

96. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Olympus Gia Mỹ

33 Nguyễn Huy Lượng, phường Bình
Thạnh 2.33

97. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Trí Việt (tên cũ: Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Tân Mỹ)

51 Tân Mỹ 2.33

98.
Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch
vụ Y tế Phòng khám đa khoa Phú Đức (tên cũ:
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bác sĩ gia
đình Phú Đức)

838-840 Nguyễn Chí Thanh, phường Minh
Phụng 2.26

99. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH
Bệnh viện Sài Gòn Châu Đức

nhà 39, Tổ 2, Thôn Đức Mỹ, phường Ngãi
Giao 2.19

100. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y
khoa Tâm Bình Medic

245 đường Nguyễn Văn Tăng, phường
Long Bình 2.19

101. Phòng khám đa khoa MEDIC Tâm An 879 Trần Phú, Khu phố 4, phường Tân
Thành 2.18

102. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
Cổ phần Y khoa Nguyễn Hoàng - Trung tâm
khám và chẩn đoán Nguyễn Hoàng

229 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn 2.15

103. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Y
tế Tao Đàn 75-77 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định 2.15

104. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y tế
MEDEZE Sài Gòn 116 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh 2.11

105. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
Cổ phần Phòng khám đa khoa Thành An

740-742-744-746 Hương Lộ 2, Khu phố 6,
phường Bình Trị Đông 2.10

106. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Đầu
tư Bệnh viện JV Nhật Việt 73 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm 2.10

107. Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty
Cổ phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức - Phòng
khám đa khoa Nhân Đức 3

28 Đường số 10, phường An Khánh 1.95

108. Phòng khám đa khoa thuộc Phòng khám Nhi
Sài Gòn - Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

Số 518 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà
Rịa 1.77

109. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV
Phòng khám đa khoa An Sương

57 Đường TTN 1, phường Đông Hưng
Thuận 1.52

PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


